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GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Phượng Nguyễn Khắc Điệp



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Số
TT Họ và tên

Ngày,
tháng , năm

sinh
Nơi sinh Nam

nữ Dân tộc

Con LS, con TB, con
BB, con của người

được hưởng  chế độ
như TB, con GĐ có

công  với CM

Chỗ ở hiện tại

1 Đinh Hoàng  Gia Bảo 01/01/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nam Ca dong Không Thôn 2

2 Nguyễn Lê Bảo 09/01/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nam Ca dong Không Thôn 1

3 Hồ  Ánh Bim 19/07/2008 Nam Trà My, Quảng  Nam Nam Ca dong Không Thôn 2

4 Hồ  Phúc Cần 26/06/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nam Ca dong Không Thôn 1

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 22/11/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nam Ca dong Không Thôn 1

6 Đinh Trình Dân 17/07/2008 Nam Trà My, Quảng  Nam Nam Ca dong Không Thôn 1

7 Nguyễn Thị Thu Đông 25/02/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nữ Ca dong Không Thôn 3

8 Lê Thị Ngọc Hà 25/07/2009 Kho a sản bệnh viện Quảng  Nam Nữ Kinh Không Thôn 1

9 Nguyễn Hoàng  Hảo 04/06/2008 Trung  tâm y tế  huyện NTM Nam Mnông Không Thôn 1

10 Lê Văn Hoàng 29/12/2009 Bệnh viện đa  kho a Quảng  Nam Nam Kinh Không Thôn 2

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 10/11/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nam Ca dong Không Thôn 2

12 Hồ  Nguyễn Quốc Khánh 09/04/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nam Ca dong Không Thôn 2

13 Hồ  Thị Hiếu Kiên 02/02/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nữ Ca dong Không Thôn 2

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 02/09/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nam Ca dong Không Thôn 3

15 Vũ Thị Mai Lệ 11/06/2009 Bệnh viện đa  kho a Quảng  Nam Nữ Ca dong Không Thôn 1

16 Âu Nguyễn Gia Linh 06/10/2009 Huyện Bắc Trà  My, Quảng  Nam Nữ Xơ-đăng Không Thôn 1

17 Nguyễn Thị Bích Loan 16/11/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nữ Ca dong Không Thôn 1

18 Nguyễn Phạm Bảo  Lộc 31/08/2009 Tru n g  tâ m y tế  Tiê n  Ph ướ c , Q u ả n g  Na m Nam Kinh Không Thôn 2

19 Trương  Nguyễn Trà My 01/03/2009 Bệnh viện đa  kho a Hà Tĩnh Nữ Kinh Không Thôn 1

20 Hồ  Nguyễn Thị Chi Na 12/01/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nữ Ca dong Không Thôn 2

21 Trần Thị Kim Nguyệt 05/06/2009 Bệnh viện Quảng  Nam Nữ Kinh Không Thôn 8

22 Đặng  Bảo  Nhi 16/06/2009 Tru n g  tâ m Y tế  h u yệ n  Bắ c  Trà  My, Q u ả n g  Na m Nữ Kinh Không Thôn 1

23 Bùi Huyền Thảo  Như 29/04/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nữ Mường Không Thôn 1

24 Huỳnh Thị Hằng  Ny 31/01/2009 Bệ n h  việ n  Đ a  k h o a  Tiê n  Ph ướ c , Q u ả n g  Na m Nữ Kinh Không Thôn 3

25 Nguyễn Hữu Phước 18/10/2009 Quỳnh Phụ, Thái Bình Nam Kinh Không Thôn 1

26 Nguyễn Cao  Trí 24/01/2009 Bệnh viện đa  kho a Quảng  Nam Nam Kinh Không Thôn 1

27 Nguyễn Thị Tú 29/04/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nữ Ca dong Không Thôn 3

28 Nguyễn Trần Bảo  Tú 11/06/2009 Bệ n h  việ n  đ a  k h o a  Ta m Kì, Q u ả n g  Na m Nam Co Không Thôn 1

29 Hồ  Thị Kim Tuệ 31/01/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nữ Ca dong Không Thôn 1

30 Trần Nghi Vân 05/07/2009 Bệnh viện đa  kho a Quảng  Nam Nữ Co Không Thôn 1

31 Dương  Thị Tường  Vy 07/07/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nữ Kinh Không Thôn 2

32 Lương  Trần Yến Vy 18/07/2009 Bệnh viện đa  kho a Quảng  Nam Nữ Kinh Không Thôn 2

33 Hồ  Ngọc Như Ý 08/05/2009 Nam Trà My, Quảng  Nam Nữ Ca dong Không Thôn 1

34

35

36
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HỌC SINH

Số
TT

Họ và tên cha, nghề nghiệp
(hoặc người g iám hộ)

Họ và tên mẹ, nghề nghiệp
(hoặc người g iám hộ)

Những  thay đổ i cần chú ý của học sinh
(hoàn cảnh g ia đình, nơi ở, sức khỏe)

1 Đinh Văn Lành - nông Hồ THị Lê - nông

2 Nguyễn Thanh Tuấn - Nông Lê Thị Não  - nông

3 Hồ Văn Hà - nông Nguyễn Thị Kim Thang  - nông

4 Hồ Văn Rơm - công  chức Lê Thị NHư Hữu - nông

5 Rơ Mạnh Cải - Nông Nguyễn Thị Ngân - nông

6 Đinh Văn Diêu - Nông Hồ Thị Nĩ - nông

7 Nguyễn Thanh Diện (chết) Hồ  Thị Minh Nguyệt - nông

8 Lê Văn Kế - Buôn bán Nguyễn Thị Thanh Thủy - buôn bán

9 Nguyễn Minh Tuấn - nông Đinh Thị Hiền - nông

10 Lê Văn Hiền - Lao  động tự do Nguyễn Thị Trang  - Lao  động  tự do

11 Nguyễn Văn Phước - nông Phạm Thị Như - nông

12 Hồ Văn Hon - nông Nguyễn Thị Lại - nông

13 Hồ Văn Ngôn - nông Hồ Thị Mai Hoa - nông

14 Xuân Ngọc Vang  - nông Hồ Thị Lãnh - nông

15 Vũ Ngọc Phước - nông Đinh Thị Thêm - nông

16 Âu Lê Tuấn Nguyễn Thị Bích Niệm

17 Nguyễn Tiến Lẫm - nông Nguyễn Thị Út - nông

18 Nguyễn Văn Sanh - Lao  động tự do Phạm Thj Nga - Lao  động  tự do

19 Trương  Văn Phú - Lao  động  tự do Nguyễn Thị Hạnh - viên chức

20 Hồ Văn THư - nông Nguyễn Thị Nghị - viên chức

21 Trần Văn Quý - Lao  động tự do Nguyễn Thị Tuyết Nhung  - Lao  động  tự do

22 Đặng  Duy Ba - công  chức Võ  Thị Phương  Anh - buôn bán

23 Bùi Văn Nhộn - Lao  động tự do Nguyễn Thị Thắm - nông

24 Huỳnh Văn Cường  - Lao  động tự do Đoàn Thị Tuệ - Lao  động  tự do

25 Nguyễn Hữu Thoại - Lao  động tự do Nguyễn Thị Ước - Lao  động  tự do

26 Nguyễn Minh Chính - công  chức Cao  Thị Xuân Thương  - viên chức

27 Nguyễn Thị Lưu - nông

28 Nguyễn Mạnh Tài - công  chức Trần Thị Sáu - Công  chức

29 Hồ Văn Quyết - Nông Hồ Thị Tái - nông

30 Trần Văn Tám - nông Nguyễn Thị Tuyết - nông

31 Dương  Phú Hiền - Lao  động tự do Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Lao  động  tự do

32 Lương  Thiếu Vũ - Buôn bán Trần Thị Dung  - buôn bán

33 Hồ Ngọc Út - nông Trần Thị Hiếu Ngọc - nông

34

35

36
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Tháng 8 năm 2021 Tổng số học sinh của lớp: 33

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS buổi

nghỉ
Thứ CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS p k

1 Đinh Hoàng Gia Bảo 0 0 0

2 Nguyễn Lê Bảo 0 0 0

3 Hồ Ánh Bim 0 0 0

4 Hồ Phúc Cần 0 0 0

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 0 0 0

6 Đinh Trình Dân 0 0 0

7 Nguyễn Thị Thu Đông 0 0 0

8 Lê Thị Ngọc Hà 0 0 0

9 Nguyễn Hoàng Hảo 0 0 0

10 Lê Văn Hoàng 0 0 0

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 0 0 0

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 0 0 0

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 0 0 0

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 0 0 0

15 Vũ Thị Mai Lệ 0 0 0

16 Âu Nguyễn Gia Linh 0 0 0

17 Nguyễn Thị Bích Loan 0 0 0

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 0 0 0

19 Trương Nguyễn Trà My 0 0 0

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 0 0 0

21 Trần Thị Kim Nguyệt 0 0 0

22 Đặng Bảo Nhi 0 0 0

23 Bùi Huyền Thảo Như 0 0 0

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 0 0 0

25 Nguyễn Hữu Phước 0 0 0

26 Nguyễn Cao Trí 0 0 0

27 Nguyễn Thị Tú 0 0 0

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 0 0 0

29 Hồ Thị Kim Tuệ 0 0 0

30 Trần Nghi Vân 0 0 0

31 Dương Thị Tường Vy 0 0 0

32 Lương Trần Yến Vy 0 0 0

33 Hồ Ngọc Như Ý 0 0 0

34

35

36

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tỉ lệ: có phép: 0%, không phép: 0% KÝ, XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Phượng Nguyễn Khắc Điệp
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Tháng 9 năm 2021 Tổng số học sinh của lớp: 33

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS buổi

nghỉ
Thứ T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 TS p k

1 Đinh Hoàng Gia Bảo 0 0 0

2 Nguyễn Lê Bảo 0 0 0

3 Hồ Ánh Bim 0 0 0

4 Hồ Phúc Cần 0 0 0

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 0 0 0

6 Đinh Trình Dân 0 0 0

7 Nguyễn Thị Thu Đông P 1 1 0

8 Lê Thị Ngọc Hà 0 0 0

9 Nguyễn Hoàng Hảo 0 0 0

10 Lê Văn Hoàng 0 0 0

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 0 0 0

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 0 0 0

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 0 0 0

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 0 0 0

15 Vũ Thị Mai Lệ 0 0 0

16 Âu Nguyễn Gia Linh 0 0 0

17 Nguyễn Thị Bích Loan 0 0 0

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 0 0 0

19 Trương Nguyễn Trà My 0 0 0

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 0 0 0

21 Trần Thị Kim Nguyệt 0 0 0

22 Đặng Bảo Nhi 0 0 0

23 Bùi Huyền Thảo Như 0 0 0

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 0 0 0

25 Nguyễn Hữu Phước 0 0 0

26 Nguyễn Cao Trí 0 0 0

27 Nguyễn Thị Tú 0 0 0

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 0 0 0

29 Hồ Thị Kim Tuệ 0 0 0

30 Trần Nghi Vân 0 0 0

31 Dương Thị Tường Vy 0 0 0

32 Lương Trần Yến Vy 0 0 0

33 Hồ Ngọc Như Ý 0 0 0

34

35

36

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Tỉ lệ: có phép: 100%, không phép: 0% KÝ, XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Phượng Nguyễn Khắc Điệp

7



Tháng 10 năm 2021 Tổng số học sinh của lớp: 33

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS buổi

nghỉ
Thứ T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN TS p k

1 Đinh Hoàng Gia Bảo 0 0 0

2 Nguyễn Lê Bảo 0 0 0

3 Hồ Ánh Bim 0 0 0

4 Hồ Phúc Cần 0 0 0

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 0 0 0

6 Đinh Trình Dân 0 0 0

7 Nguyễn Thị Thu Đông 0 0 0

8 Lê Thị Ngọc Hà 0 0 0

9 Nguyễn Hoàng Hảo 0 0 0

10 Lê Văn Hoàng 0 0 0

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 0 0 0

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 0 0 0

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 0 0 0

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ P P 2 2 0

15 Vũ Thị Mai Lệ 0 0 0

16 Âu Nguyễn Gia Linh 0 0 0

17 Nguyễn Thị Bích Loan 0 0 0

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 0 0 0

19 Trương Nguyễn Trà My 0 0 0

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 0 0 0

21 Trần Thị Kim Nguyệt 0 0 0

22 Đặng Bảo Nhi 0 0 0

23 Bùi Huyền Thảo Như 0 0 0

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 0 0 0

25 Nguyễn Hữu Phước 0 0 0

26 Nguyễn Cao Trí 0 0 0

27 Nguyễn Thị Tú 0 0 0

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 0 0 0

29 Hồ Thị Kim Tuệ 0 0 0

30 Trần Nghi Vân 0 0 0

31 Dương Thị Tường Vy 0 0 0

32 Lương Trần Yến Vy 0 0 0

33 Hồ Ngọc Như Ý 0 0 0

34

35

36

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0

Tỉ lệ: có phép: 100%, không phép: 0% KÝ, XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Phượng Nguyễn Khắc Điệp
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Tháng 11 năm 2021 Tổng số học sinh của lớp: 33

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS buổi

nghỉ
Thứ T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS p k

1 Đinh Hoàng Gia Bảo 0 0 0

2 Nguyễn Lê Bảo 0 0 0

3 Hồ Ánh Bim 0 0 0

4 Hồ Phúc Cần 0 0 0

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 0 0 0

6 Đinh Trình Dân 0 0 0

7 Nguyễn Thị Thu Đông 0 0 0

8 Lê Thị Ngọc Hà 0 0 0

9 Nguyễn Hoàng Hảo 0 0 0

10 Lê Văn Hoàng 0 0 0

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 0 0 0

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 0 0 0

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 0 0 0

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 0 0 0

15 Vũ Thị Mai Lệ 0 0 0

16 Âu Nguyễn Gia Linh 0 0 0

17 Nguyễn Thị Bích Loan 0 0 0

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 0 0 0

19 Trương Nguyễn Trà My 0 0 0

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 0 0 0

21 Trần Thị Kim Nguyệt 0 0 0

22 Đặng Bảo Nhi 0 0 0

23 Bùi Huyền Thảo Như 0 0 0

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 0 0 0

25 Nguyễn Hữu Phước 0 0 0

26 Nguyễn Cao Trí 0 0 0

27 Nguyễn Thị Tú 0 0 0

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 0 0 0

29 Hồ Thị Kim Tuệ 0 0 0

30 Trần Nghi Vân 0 0 0

31 Dương Thị Tường Vy 0 0 0

32 Lương Trần Yến Vy 0 0 0

33 Hồ Ngọc Như Ý 0 0 0

34

35

36

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tỉ lệ: có phép: 0%, không phép: 0% KÝ, XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Phượng Nguyễn Khắc Điệp
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Tháng 12 năm 2021 Tổng số học sinh của lớp: 33

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS buổi

nghỉ
Thứ T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 TS p k

1 Đinh Hoàng Gia Bảo 0 0 0

2 Nguyễn Lê Bảo 0 0 0

3 Hồ Ánh Bim 0 0 0

4 Hồ Phúc Cần 0 0 0

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 0 0 0

6 Đinh Trình Dân 0 0 0

7 Nguyễn Thị Thu Đông 0 0 0

8 Lê Thị Ngọc Hà 0 0 0

9 Nguyễn Hoàng Hảo 0 0 0

10 Lê Văn Hoàng 0 0 0

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 0 0 0

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 0 0 0

13 Hồ Thị Hiếu Kiên P 1 1 0

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 0 0 0

15 Vũ Thị Mai Lệ 0 0 0

16 Âu Nguyễn Gia Linh 0 0 0

17 Nguyễn Thị Bích Loan 0 0 0

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 0 0 0

19 Trương Nguyễn Trà My 0 0 0

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 0 0 0

21 Trần Thị Kim Nguyệt 0 0 0

22 Đặng Bảo Nhi 0 0 0

23 Bùi Huyền Thảo Như 0 0 0

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 0 0 0

25 Nguyễn Hữu Phước 0 0 0

26 Nguyễn Cao Trí 0 0 0

27 Nguyễn Thị Tú 0 0 0

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 0 0 0

29 Hồ Thị Kim Tuệ 0 0 0

30 Trần Nghi Vân 0 0 0

31 Dương Thị Tường Vy 0 0 0

32 Lương Trần Yến Vy 0 0 0

33 Hồ Ngọc Như Ý 0 0 0

34

35

36

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Tỉ lệ: có phép: 100%, không phép: 0% KÝ, XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Phượng Nguyễn Khắc Điệp
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Tháng 1 năm 2022 Tổng số học sinh của lớp: 33

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS buổi

nghỉ
Thứ T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 TS p k

1 Đinh Hoàng Gia Bảo K 1 0 1

2 Nguyễn Lê Bảo K 1 0 1

3 Hồ Ánh Bim 0 0 0

4 Hồ Phúc Cần 0 0 0

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 0 0 0

6 Đinh Trình Dân 0 0 0

7 Nguyễn Thị Thu Đông 0 0 0

8 Lê Thị Ngọc Hà 0 0 0

9 Nguyễn Hoàng Hảo 0 0 0

10 Lê Văn Hoàng 0 0 0

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 0 0 0

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 0 0 0

13 Hồ Thị Hiếu Kiên K 1 0 1

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 0 0 0

15 Vũ Thị Mai Lệ 0 0 0

16 Âu Nguyễn Gia Linh 0 0 0

17 Nguyễn Thị Bích Loan 0 0 0

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 0 0 0

19 Trương Nguyễn Trà My 0 0 0

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 0 0 0

21 Trần Thị Kim Nguyệt 0 0 0

22 Đặng Bảo Nhi 0 0 0

23 Bùi Huyền Thảo Như 0 0 0

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 0 0 0

25 Nguyễn Hữu Phước 0 0 0

26 Nguyễn Cao Trí 0 0 0

27 Nguyễn Thị Tú 0 0 0

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 0 0 0

29 Hồ Thị Kim Tuệ 0 0 0

30 Trần Nghi Vân 0 0 0

31 Dương Thị Tường Vy 0 0 0

32 Lương Trần Yến Vy P 1 1 0

33 Hồ Ngọc Như Ý 0 0 0

34

35

36

Tổng số 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3

Tỉ lệ: có phép: 25%, không phép: 75% KÝ, XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Phượng Nguyễn Khắc Điệp
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Tháng 2 năm 2022 Tổng số học sinh của lớp: 33

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS buổi

nghỉ
Thứ T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 TS p k

1 Đinh Hoàng Gia Bảo 0 0 0

2 Nguyễn Lê Bảo 0 0 0

3 Hồ Ánh Bim 0 0 0

4 Hồ Phúc Cần 0 0 0

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 0 0 0

6 Đinh Trình Dân 0 0 0

7 Nguyễn Thị Thu Đông 0 0 0

8 Lê Thị Ngọc Hà 0 0 0

9 Nguyễn Hoàng Hảo 0 0 0

10 Lê Văn Hoàng 0 0 0

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 0 0 0

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 0 0 0

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 0 0 0

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 0 0 0

15 Vũ Thị Mai Lệ 0 0 0

16 Âu Nguyễn Gia Linh 0 0 0

17 Nguyễn Thị Bích Loan 0 0 0

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 0 0 0

19 Trương Nguyễn Trà My 0 0 0

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 0 0 0

21 Trần Thị Kim Nguyệt 0 0 0

22 Đặng Bảo Nhi 0 0 0

23 Bùi Huyền Thảo Như 0 0 0

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 0 0 0

25 Nguyễn Hữu Phước 0 0 0

26 Nguyễn Cao Trí 0 0 0

27 Nguyễn Thị Tú 0 0 0

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 0 0 0

29 Hồ Thị Kim Tuệ 0 0 0

30 Trần Nghi Vân 0 0 0

31 Dương Thị Tường Vy 0 0 0

32 Lương Trần Yến Vy 0 0 0

33 Hồ Ngọc Như Ý 0 0 0

34

35

36

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tỉ lệ: có phép: 0%, không phép: 0% KÝ, XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Phượng Nguyễn Khắc Điệp

12



Tháng 3 năm 2022 Tổng số học sinh của lớp: 33

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS buổi

nghỉ
Thứ T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 TS p k

1 Đinh Hoàng Gia Bảo 0 0 0

2 Nguyễn Lê Bảo K K K 3 0 3

3 Hồ Ánh Bim 0 0 0

4 Hồ Phúc Cần 0 0 0

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 0 0 0

6 Đinh Trình Dân 0 0 0

7 Nguyễn Thị Thu Đông 0 0 0

8 Lê Thị Ngọc Hà 0 0 0

9 Nguyễn Hoàng Hảo 0 0 0

10 Lê Văn Hoàng 0 0 0

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 0 0 0

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 0 0 0

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 0 0 0

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 0 0 0

15 Vũ Thị Mai Lệ 0 0 0

16 Âu Nguyễn Gia Linh 0 0 0

17 Nguyễn Thị Bích Loan 0 0 0

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 0 0 0

19 Trương Nguyễn Trà My 0 0 0

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 0 0 0

21 Trần Thị Kim Nguyệt 0 0 0

22 Đặng Bảo Nhi 0 0 0

23 Bùi Huyền Thảo Như 0 0 0

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 0 0 0

25 Nguyễn Hữu Phước 0 0 0

26 Nguyễn Cao Trí 0 0 0

27 Nguyễn Thị Tú 0 0 0

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 0 0 0

29 Hồ Thị Kim Tuệ 0 0 0

30 Trần Nghi Vân 0 0 0

31 Dương Thị Tường Vy 0 0 0

32 Lương Trần Yến Vy 0 0 0

33 Hồ Ngọc Như Ý 0 0 0

34

35

36

Tổng số 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Tỉ lệ: có phép: 0%, không phép: 100% KÝ, XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Phượng Nguyễn Khắc Điệp
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Tháng 4 năm 2022 Tổng số học sinh của lớp: 33

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS buổi

nghỉ
Thứ T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 TS p k

1 Đinh Hoàng Gia Bảo 0 0 0

2 Nguyễn Lê Bảo 0 0 0

3 Hồ Ánh Bim 0 0 0

4 Hồ Phúc Cần 0 0 0

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 0 0 0

6 Đinh Trình Dân 0 0 0

7 Nguyễn Thị Thu Đông 0 0 0

8 Lê Thị Ngọc Hà 0 0 0

9 Nguyễn Hoàng Hảo 0 0 0

10 Lê Văn Hoàng 0 0 0

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 0 0 0

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 0 0 0

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 0 0 0

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 0 0 0

15 Vũ Thị Mai Lệ 0 0 0

16 Âu Nguyễn Gia Linh 0 0 0

17 Nguyễn Thị Bích Loan 0 0 0

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 0 0 0

19 Trương Nguyễn Trà My 0 0 0

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 0 0 0

21 Trần Thị Kim Nguyệt 0 0 0

22 Đặng Bảo Nhi 0 0 0

23 Bùi Huyền Thảo Như 0 0 0

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 0 0 0

25 Nguyễn Hữu Phước 0 0 0

26 Nguyễn Cao Trí 0 0 0

27 Nguyễn Thị Tú 0 0 0

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 0 0 0

29 Hồ Thị Kim Tuệ 0 0 0

30 Trần Nghi Vân 0 0 0

31 Dương Thị Tường Vy 0 0 0

32 Lương Trần Yến Vy 0 0 0

33 Hồ Ngọc Như Ý 0 0 0

34

35

36

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tỉ lệ: có phép: 0%, không phép: 0% KÝ, XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Phượng Nguyễn Khắc Điệp
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Tháng 5 năm 2022 Tổng số học sinh của lớp: 33

Số
TT Họ và tê n Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TS buổi

nghỉ
Thứ CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 TS p k

1 Đinh Hoàng Gia Bảo 0 0 0

2 Nguyễn Lê Bảo 0 0 0

3 Hồ Ánh Bim 0 0 0

4 Hồ Phúc Cần 0 0 0

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 0 0 0

6 Đinh Trình Dân 0 0 0

7 Nguyễn Thị Thu Đông 0 0 0

8 Lê Thị Ngọc Hà 0 0 0

9 Nguyễn Hoàng Hảo 0 0 0

10 Lê Văn Hoàng 0 0 0

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 0 0 0

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh K 1 0 1

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 0 0 0

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 0 0 0

15 Vũ Thị Mai Lệ 0 0 0

16 Âu Nguyễn Gia Linh 0 0 0

17 Nguyễn Thị Bích Loan 0 0 0

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 0 0 0

19 Trương Nguyễn Trà My 0 0 0

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 0 0 0

21 Trần Thị Kim Nguyệt 0 0 0

22 Đặng Bảo Nhi 0 0 0

23 Bùi Huyền Thảo Như 0 0 0

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 0 0 0

25 Nguyễn Hữu Phước 0 0 0

26 Nguyễn Cao Trí 0 0 0

27 Nguyễn Thị Tú 0 0 0

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 0 0 0

29 Hồ Thị Kim Tuệ 0 0 0

30 Trần Nghi Vân 0 0 0

31 Dương Thị Tường Vy 0 0 0

32 Lương Trần Yến Vy 0 0 0

33 Hồ Ngọc Như Ý 0 0 0

34

35

36

Tổng số 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Tỉ lệ: có phép: 0%, không phép: 100% KÝ, XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KÝ, XÁC NHẬN CỦA
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Phượng Nguyễn Khắc Điệp

15



 

16



PHẦN GHI ĐIỂM
HỌC KỲ I
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HỌC KỲ I
Số
TT Họ và tên

TOÁN HỌC VẬT LÍ

ĐĐGtx ĐĐG
gk

ĐĐG
ck

ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk

1 Đinh Hoàng Gia Bảo 8 6 7 8 4.5 4.9 5.9 5 6   3.5 3.0 3.9

2 Nguyễn Lê Bảo 7 6 6 7 4 4.1 5.1 6 6   3 3.0 3.9

3 Hồ Ánh Bim 9 5 7 8.5 4 6.0 6.2 7 7   3.8 3.8 4.7

4 Hồ Phúc Cần 9 8 8 9 4.6 6.3 6.9 4 8   7.5 7.3 7.0

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 7 8 8 7 4.8 3.4 5.5 7 6   3.3 5.0 4.9

6 Đinh Trình Dân 7 6 6 7 3 4.3 5.0 8 7   1.8 1.3 3.2

7 Nguyễn Thị Thu Đông 7 5 6 8 4.3 3.5 5.0 6 7   2 2.5 3.5

8 Lê Thị Ngọc Hà 8 8 7.8 9 3.6 4.3 5.9 7 7   6.5 4.0 5.6

9 Nguyễn Hoàng Hảo 8 8 7 9 5 5.2 6.4 8 6   5.5 5.8 6.1

10 Lê Văn Hoàng 9 10 7 8 5.3 5.2 6.7 4 7   4 6.5 5.5

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 8 6 7 7 4.8 4.0 5.5 5 7   4.3 3.8 4.6

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 8 10 7 9 3.8 4.8 6.2 4 7   5 7.5 6.2

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 8 10 7 9 5 4.1 6.3 7 8   4 8.5 6.9

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 8 6 6 7 4.5 4.7 5.6 5 8   2.5 1.0 3.0

15 Vũ Thị Mai Lệ 9 10 9 10 7.8 6.4 8.1 10 10   9.3 9.8 9.7

16 Âu Nguyễn Gia Linh 8 10 7 8 4.1 5.8 6.5 9 7   4.3 5.5 5.9

17 Nguyễn Thị Bích Loan 7 7 6.8 9 4.5 5.3 6.1 5 7   3.5 5.0 4.9

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 9 10 9 9 8.9 7.4 8.6 7 7   5.3 7.0 6.5

19 Trương Nguyễn Trà My 10 10 10 9.5 10 8.4 9.4 10 10   9.8 9.8 9.9

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 7 7 6 7 4.3 5.4 5.8 7 8   3.8 6.5 6.0

21 Trần Thị Kim Nguyệt 8 10 7 9.5 3.1 6.0 6.5 6 7   7.3 9.3 7.9

22 Đặng Bảo Nhi 9 10 8 9.5 6.8 7.4 8.0 10 8   5.3 8.8 7.9

23 Bùi Huyền Thảo Như 8.5 8 8 9 6 6.1 7.1 8 7   6.5 5.3 6.3

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 5 5 7 8 6.1 5.3 5.9 7 8   5.5 8.3 7.3

25 Nguyễn Hữu Phước 8 10 8 8 6.2 6.3 7.3 8 7   4.8 7.8 6.9

26 Nguyễn Cao Trí 10 10 9 8 8.7 7.1 8.4 10 8   8.5 9.8 9.2

27 Nguyễn Thị Tú 7 8 7 8 5 3.8 5.7 7 7   4.5 4.5 5.2

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 7.8 10 8 8 4.7 4.5 6.3 5 7   3 3.8 4.2

29 Hồ Thị Kim Tuệ 8 7 8 8.5 5 5.8 6.5 8 7   2.5 6.3 5.6

30 Trần Nghi Vân 10 6 7 9 5.7 5.0 6.5 7 8   6 8.3 7.4

31 Dương Thị Tường Vy 10 10 9 8.5 8.1 7.8 8.6 9 9   8.5 9.3 9.0

32 Lương Trần Yến Vy 9 10 9 9 7.7 7.2 8.2 9 9   5.8 9.8 8.4

33 Hồ Ngọc Như Ý 7 7 8 9 5.9 3.3 5.9 5 7   2.8 7.0 5.5

34                

35                

36                

Trong  trang  này có  .........điểm được sửa chữa, trong  đó  môn: Toán học.......điểm, Vật lí.......điểm
Ký xác nhận của GVCN Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM

Nguyễn Thị Hồng Phượng Trần Thị Phụng Võ Thị Mỹ Lương
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HỌC KỲ I
Số
TT

SINH HỌC TIN HỌC NGỮ VĂN

ĐĐGtx ĐĐG
gk

ĐĐG
ck

ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk

1 8 8 8  3.7 2.8 5.0 7 7 8  7 7.0 7.1 7 8 7 9 2 1.5 4.4

2 8 7 7  4.5 4.8 5.7 7 7 8  7 7.0 7.1 6 5 6 9 2 2.8 4.3

3 7 7 6  7.2 4.7 6.1 8 8 8  9.5 8.0 8.4 8 9 5.5 9 2 3.3 5.0

4 9 10 10  9.2 10 9.7 9 9 9  8.5 9.5 9.1 9 9 9 9 7.8 7.8 8.3

5 8 8 8  6.7 4.3 6.3 7 7 8  6.5 7.0 7.0 6 6 6 9 3.5 4.3 5.2

6 7 8 8  6.8 1.7 5.2 7 7 8  7 7.0 7.1 8 5 6 9 2.3 2.5 4.5

7 7 8 8  7.2 4.3 6.3 9 9 8  9.5 9.0 9.0 8 5 8 8 3.8 3.5 5.2

8 8 7 8  8.2 4.7 6.7 9 9 8  9.5 9.5 9.2 8 9 8 8 6.3 5.8 7.0

9 8 8 9  7.2 6.5 7.4 9 9 8  8.5 9.0 8.8 9 8 6 8 5 4.0 5.9

10 8 8 8  5.1 6.7 6.8 8 9 8  9 8.5 8.6 10 6 4.5 8 4 3.0 5.1

11 8 8 8  4.7 6.0 6.4 8 9 8  9 8.0 8.4 8 8 7 8 1.8 1.5 4.3

12 8 7 8  6.4 5.4 6.5 7 7 8  7 7.0 7.1 2 7 7 8 3 2.5 4.2

13 8 9 9  7.8 9.3 8.7 9 9 8  8.5 9.5 8.9 8 8 8 8 5 5.8 6.6

14 8 8 9  6.8 8.7 8.1 7 7 8  6.5 7.0 7.0 8 9 8 3 2 2.0 4.2

15 9 9 10  8.8 10 9.5 9 9 9  9.5 9.0 9.1 9 9 9.5 8 8.3 8.5 8.6

16 9 9 9  8.2 9.5 9.0 9 9 8  9.5 9.5 9.2 6 7 7 8 5.3 6.5 6.5

17 8 9 8  7.8 6.6 7.6 8 8 8  8 8.0 8.0 8 8 3 7 4 4.3 5.2

18 9 8 9  8.7 5.3 7.4 7 8 8  7 9.0 8.0 8 7.5 7 8 5.5 4.5 6.1

19 10 10 10  9.5 10 9.9 10 10 10  10 10 10 10 9 9 10 9 8.5 9.1

20 9 9 10  9.2 8.8 9.1 8 9 8  8 9.0 8.5 6 9 8 8 5 3.0 5.6

21 9 9 10  8.5 10 9.4 8 9 8  9.5 8.5 8.7 8 9 7 8 5.3 6.5 6.9

22 8 9 9  8.5 8.8 8.7 9 9 8  9.5 9.5 9.2 8 8 9 7 5.3 6.5 6.9

23 7 8 8  9.2 6.3 7.5 8 8 8  8 8.0 8.0 8 6 8.5 8 4 4.0 5.6

24 9 9 9  9 9.0 9.0 8 9 8  8 9.5 8.7 7 7 8.5 7 5.5 6.8 6.8

25 9 8 8  7.2 7.1 7.6 9 9 8  9 9.0 8.9 7 10 9 7 5.8 4.8 6.6

26 8 9 9  7.2 9.7 8.7 9 9 8  9 9.0 8.9 10 6 4 8 5.5 6.5 6.5

27 9 8 9  9.2 4.3 7.2 8 8 8  9.5 8.0 8.4 10 7 7 7 4.5 4.5 5.9

28 8 9 8  6.7 5.0 6.7 9 9 8  8.5 9.5 8.9 7.5 7 7.5 7 5.3 3.5 5.6

29 8 9 8  8.5 5.3 7.2 9 9 8  8 9.5 8.8 7 7 9 7 5.3 5.3 6.3

30 8 9 8  7.8 7.5 7.9 9 9 8  9.5 9.5 9.2 9 7 9.5 8 6 5.5 6.9

31 9 9 9  9 9.0 9.0 9 9 9  9.5 9.0 9.1 9 9 8.5 8 7.3 6.3 7.6

32 6 9 10  7 9.4 8.4 9 9 9  9.5 9.0 9.1 10 8.5 9 8 8 7.5 8.2

33 8 9 8  6.7 5.8 7.0 9 9 8  9.5 9.5 9.2 5 9 9 8 4.3 2.5 5.2

34                      

35                      

36                      

Trong  trang  này có  .........điểm được sửa chữa, trong  đó  môn: Sinh học.......điểm, Tin học.......điểm, Ngữ văn.......điểm
Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM

Nguyễn Thị Hồng Phượng Võ Thị Mỹ Lương Cao Thị Nga
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HỌC KỲ I
Số
TT Họ và tên

LỊCH SỬ ĐỊA LÍ

ĐĐGtx ĐĐG
gk

ĐĐG
ck

ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk

1 Đinh Hoàng Gia Bảo 7 8 8  6.5 2.8 5.6 7 6 8  6 3.7 5.5

2 Nguyễn Lê Bảo 9 8 8  5 3.0 5.5 7 8 7  5 2.8 5.1

3 Hồ Ánh Bim 9 8 8  5 3.8 5.8 8 8 7  6.3 5.7 6.6

4 Hồ Phúc Cần 9 9 10  8.5 6.5 8.1 10 9 9  7.3 8.7 8.6

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 8 9 8  7 3.8 6.3 7 9 7  7.3 5.3 6.7

6 Đinh Trình Dân 9 9 8  5 1.3 5.0 8 6 7  5 5.5 5.9

7 Nguyễn Thị Thu Đông 8 9 8  5 4.3 6.0 9 7 8  6 7.5 7.3

8 Lê Thị Ngọc Hà 8 9 8  7.5 4.7 6.8 8 8 9  9 8.0 8.4

9 Nguyễn Hoàng Hảo 9 8 8  6 4.3 6.2 8 7 9  5 7.4 7.0

10 Lê Văn Hoàng 9 8 8  7.5 4.0 6.5 8 7 8  8.2 6.3 7.3

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 6 8 8  7 2.0 5.3 6 8 7  6 3.3 5.4

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 7 8 8  7 7.3 7.4 8 10 8  8.7 5.9 7.6

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 8 8 8  7 7.8 7.7 8 10 9  9 5.7 7.8

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 7 8 8  6 2.0 5.1 7 8 7  5.8 4.7 6.0

15 Vũ Thị Mai Lệ 10 9 10  9.7 9.3 9.5 9 10 10  9 9.2 9.3

16 Âu Nguyễn Gia Linh 9 8 8  7.5 5.5 7.1 8 10 10  10 7.7 8.9

17 Nguyễn Thị Bích Loan 8 8 8  6 5.3 6.5 8 9 10  7.8 7.8 8.3

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 8 7 8  6 6.5 6.8 7 9 8  7.8 6.3 7.3

19 Trương Nguyễn Trà My 10 10 9  9.5 10 9.8 10 10 10  10 8.8 9.6

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 9 8 8  6 9.0 8.0 9 10 9  9 7.4 8.5

21 Trần Thị Kim Nguyệt 8 9 8  7.5 9.7 8.6 9 10 10  9.3 8.7 9.2

22 Đặng Bảo Nhi 8 8 8  7 6.7 7.3 10 10 9  8.8 8.3 8.9

23 Bùi Huyền Thảo Như 8 7 8  5 3.0 5.3 7 10 8  6.3 3.8 6.1

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 9 9 10  7.5 7.7 8.3 8 8 10  9.4 8.7 8.9

25 Nguyễn Hữu Phước 7 9 8  5 7.2 7.0 8 10 9  7.8 8.0 8.3

26 Nguyễn Cao Trí 8 9 8  8.5 9.5 8.8 8 7 10  9 9.7 9.0

27 Nguyễn Thị Tú 8 7 8  7.5 2.3 5.6 8 10 8  7 6.5 7.4

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 8 8 9  6 4.8 6.4 8 7 9  7.3 6.3 7.2

29 Hồ Thị Kim Tuệ 8 8 8  5 3.8 5.7 7 7 9  6.2 5.8 6.6

30 Trần Nghi Vân 9 9 8  8.5 7.7 8.3 9 10 10  9 9.4 9.4

31 Dương Thị Tường Vy 9 8 8  10 8.7 8.9 10 10 10  9.3 9.2 9.5

32 Lương Trần Yến Vy 10 9 9  9 8.3 8.9 10 9 10  9 9.8 9.6

33 Hồ Ngọc Như Ý 9 8 9  8 4.5 6.9 7 10 8  6.6 4.9 6.6

34                

35                

36                

Trong  trang  này có  .........điểm được sửa chữa, trong  đó  môn: Lịch sử.......điểm, Địa lí.......điểm
Ký xác nhận của GVCN Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM

Nguyễn Thị Hồng Phượng Võ Thị Thanh Tâm Đỗ Thị Phú
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HỌC KỲ I
Số
TT

NGOẠI NGỮ GDCD CÔNG NGHỆ

ĐĐGtx ĐĐG
gk

ĐĐG
ck

ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk

1 7 5 9 8 5.8 4.3 5.9 7 6   5 4.7 5.3 7 5 5  4 4.8 4.9

2 8 5 6 7 5.3 2.0 4.7 6 7   5 4.6 5.3 7 7 7  3.5 6.0 5.8

3 7 7 8 8 4.5 1.5 4.8 8 7   5 7.8 6.9 7 7 7  6.3 6.3 6.6

4 9 7 8 10 6.3 5.0 6.8 10 10   7.3 9.2 8.9 8 9 8  6.8 8.5 8.0

5 7 6 7 8 4.8 2.3 4.9 6 10   5.9 5.6 6.4 7 4 7  3.8 6.5 5.6

6 8 5 8 7 4.5 2.3 4.9 7 8   6.7 5.8 6.5 7 6 6  3.8 5.3 5.3

7 8 6 7 7 4.5 2.3 4.9 7 7   6.1 6.1 6.4 7 7 6  4 5.8 5.7

8 9 5 8 9 5.5 3.5 5.8 8 10   8.7 9.5 9.1 7 6 7  6.8 6.8 6.8

9 7 6 7 7 5.5 2.3 5.0 10 9   6.2 7.5 7.7 7 9 7  5.8 5.8 6.5

10 8 5 6 9 5.8 2.3 5.2 8 7   5 7.5 6.8 7 4 7  5.3 6.3 5.9

11 8 5 6 8 5 3.8 5.4 6 5   6.8 2.8 4.7 7 3 7  4 6.0 5.4

12 7 6 8 7 5.5 1.5 4.8 6 8   5 8.3 7.0 7 10 8  7.3 6.5 7.4

13 7 5 7 6 4.8 3.0 4.8 7 10   7.9 8.8 8.5 5 8 8  9 7.0 7.5

14 7 6 8 8 4.5 1.5 4.7 6 10   5 6.2 6.4 7 4 7  2 5.3 4.7

15 9 7 10 10 5.8 5.3 7.1 10 10   9.1 10 9.7 10 9 10  9.3 8.5 9.1

16 7 7 6 8 4.3 5.0 5.7 8 10   8.3 8.8 8.7 8 6 7  6.3 6.3 6.6

17 8 6 7 7 6 2.3 5.2 9 9   7.7 8.7 8.5 5 6 6  5.5 7.5 6.3

18 9 7 8 8 7 5.8 7.0 7 9   5.9 8.3 7.5 7 10 7  7.8 6.5 7.4

19 9 9 9 10 8 9.5 9.1 10 10   9.8 9.5 9.7 10 10 10  10 8.5 9.4

20 7 6 7 8 4.8 2.5 5.0 9 10   5.3 9.2 8.2 7 9 8  9.8 7.0 8.1

21 8 6 6 9 5.5 5.0 6.1 10 10   9 9.5 9.5 7 10 8  9.8 8.3 8.7

22 8 5 7 9 6 6.0 6.6 7 10   7.5 9.7 8.7 7 10 7  6 6.5 6.9

23 7 6 6 8 5 2.5 4.9 6 7   5.2 7.0 6.3 7 6 8  4 7.0 6.3

24 9 7 9 10 5.5 4.3 6.5 8 7   8.1 9.0 8.3 7 10 8  9.3 7.0 8.1

25 7 5 6 8 5 3.8 5.3 8 6   5 7.1 6.5 6 7 7  4.8 6.0 6.0

26 10 8 7 8 8.5 7.8 8.2 9 8   7.1 10 8.7 8 7 9  10 8.0 8.5

27 7 7 8 6 5 4.0 5.6 8 7   5.3 8.7 7.4 7 7 6  6.5 4.5 5.8

28 8 5 6 7 5 3.0 5.0 9 7   5 6.5 6.5 7 7 7  4 5.8 5.8

29 7 6 7 9 4.5 2.5 5.1 8 10   7.2 8.2 8.1 7 10 7  5.3 7.0 7.0

30 10 5 8 9 4.8 5.8 6.6 8 10   7.3 9.2 8.6 7 6 7  7.8 8.8 7.8

31 10 9 8 8 7.5 7.8 8.2 8 10   8.2 9.5 9.0 9 10 9  8.3 8.8 8.9

32 9 7 8 9 6.5 6.5 7.3 8 9   9.8 8.8 9.0 9 10 9  5.5 7.0 7.5

33 10 6 8 9 5.3 1.8 5.4 10 7   6.7 7.8 7.7 7 9 7  6.3 6.3 6.8

34                      

35                      

36                      

Trong  trang  này có  .........điểm được sửa chữa, trong  đó  môn: Ngoại ngữ.......điểm, GDCD.......điểm, Công  nghệ.......điểm
Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM

Nguyễn Thị Nhung Đỗ Thị Phú Võ Thị Mỹ Lương
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HỌC KỲ I
Số
TT Họ và tên

THỂ DỤC ÂM NHẠC

ĐĐGtx ĐĐG
gk

ĐĐG
ck

ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk

1 Đinh Hoàng Gia Bảo Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

2 Nguyễn Lê Bảo Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

3 Hồ Ánh Bim Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

4 Hồ Phúc Cần Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

6 Đinh Trình Dân Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

7 Nguyễn Thị Thu Đông Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

8 Lê Thị Ngọc Hà Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

9 Nguyễn Hoàng Hảo Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

10 Lê Văn Hoàng Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

11 Nguyễn Phạm Duy Khải Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

13 Hồ Thị Hiếu Kiên Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

15 Vũ Thị Mai Lệ Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

16 Âu Nguyễn Gia Linh Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

17 Nguyễn Thị Bích Loan Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

19 Trương Nguyễn Trà My Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

21 Trần Thị Kim Nguyệt Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

22 Đặng Bảo Nhi Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

23 Bùi Huyền Thảo Như Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

24 Huỳnh Thị Hằng Ny Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

25 Nguyễn Hữu Phước Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

26 Nguyễn Cao Trí Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

27 Nguyễn Thị Tú Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

28 Nguyễn Trần Bảo Tú Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

29 Hồ Thị Kim Tuệ Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

30 Trần Nghi Vân Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

31 Dương Thị Tường Vy Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

32 Lương Trần Yến Vy Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

33 Hồ Ngọc Như Ý Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

34                

35                

36                

Trong  trang  này có  .........điểm được sửa chữa, trong  đó  môn: Thể dục.......điểm, Âm nhạc.......điểm
Ký xác nhận của GVCN Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM

Nguyễn Thị Hồng Phượng Đặng Văn Hiệp Nguyễn Thị Thủy
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HỌC KỲ I
Số
TT

MĨ THUẬT

ĐĐGtx ĐĐG
gk

ĐĐG
ck

ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk

1 Đ Đ   Đ Đ Đ

2 Đ Đ   Đ Đ Đ

3 Đ Đ   Đ Đ Đ

4 Đ Đ   Đ Đ Đ

5 Đ Đ   Đ Đ Đ

6 Đ Đ   Đ Đ Đ

7 Đ Đ   Đ Đ Đ

8 Đ Đ   Đ Đ Đ

9 Đ Đ   Đ Đ Đ

10 Đ Đ   Đ Đ Đ

11 Đ Đ   Đ Đ Đ

12 Đ Đ   Đ Đ Đ

13 Đ Đ   Đ Đ Đ

14 Đ Đ   Đ Đ Đ

15 Đ Đ   Đ Đ Đ

16 Đ Đ   Đ Đ Đ

17 Đ Đ   Đ Đ Đ

18 Đ Đ   Đ Đ Đ

19 Đ Đ   Đ Đ Đ

20 Đ Đ   Đ Đ Đ

21 Đ Đ   Đ Đ Đ

22 Đ Đ   Đ Đ Đ

23 Đ Đ   Đ Đ Đ

24 Đ Đ   Đ Đ Đ

25 Đ Đ   Đ Đ Đ

26 Đ Đ   Đ Đ Đ

27 Đ Đ   Đ Đ Đ

28 Đ Đ   Đ Đ Đ

29 Đ Đ   Đ Đ Đ

30 Đ Đ   Đ Đ Đ

31 Đ Đ   Đ Đ Đ

32 Đ Đ   Đ Đ Đ

33 Đ Đ   Đ Đ Đ

34                      

35                      

36                      

Trong  trang  này có  .........điểm được sửa chữa, trong  đó  môn: Mĩ thuật.......điểm
Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM

Trương Thị Ánh Nhung
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ I
Số
TT Họ và tên Toán

học Vật lí Sinh
học

Tin
học

Ngữ
văn

Lịch
sử Địa lí Ngoại

ngữ GDCD Công
nghệ

Thể
dục

Âm
nhạc

Mĩ
thuật

TBcm
hkI

Kết quả xếp loại và
thi đua

HL HK TĐ

1 Đinh Hoàng  Gia Bảo 5.9 3.9 5.0 7.1 4.4 5.6 5.5 5.9 5.3 4.9 Đ Đ Đ 5.4 Tb T

2 Nguyễn Lê Bảo 5.1 3.9 5.7 7.1 4.3 5.5 5.1 4.7 5.3 5.8 Đ Đ Đ 5.3 Tb T

3 Hồ Ánh Bim 6.2 4.7 6.1 8.4 5.0 5.8 6.6 4.8 6.9 6.6 Đ Đ Đ 6.1 Tb T

4 Hồ Phúc Cần 6.9 7.0 9.7 9.1 8.3 8.1 8.6 6.8 8.9 8.0 Đ Đ Đ 8.1 G T HSG

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 5.5 4.9 6.3 7.0 5.2 6.3 6.7 4.9 6.4 5.6 Đ Đ Đ 5.9 Tb T

6 Đinh Trình Dân 5.0 3.2 5.2 7.1 4.5 5.0 5.9 4.9 6.5 5.3 Đ Đ Đ 5.3 Y K

7 Nguyễn Thị Thu Đông 5.0 3.5 6.3 9.0 5.2 6.0 7.3 4.9 6.4 5.7 Đ Đ Đ 5.9 Tb T

8 Lê Thị Ngọc Hà 5.9 5.6 6.7 9.2 7.0 6.8 8.4 5.8 9.1 6.8 Đ Đ Đ 7.1 K T HSTT

9 Nguyễn Hoàng  Hảo 6.4 6.1 7.4 8.8 5.9 6.2 7.0 5.0 7.7 6.5 Đ Đ Đ 6.7 Tb T

10 Lê Văn Hoàng 6.7 5.5 6.8 8.6 5.1 6.5 7.3 5.2 6.8 5.9 Đ Đ Đ 6.4 Tb T

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 5.5 4.6 6.4 8.4 4.3 5.3 5.4 5.4 4.7 5.4 Đ Đ Đ 5.5 Tb T

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 6.2 6.2 6.5 7.1 4.2 7.4 7.6 4.8 7.0 7.4 Đ Đ Đ 6.4 Tb T

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 6.3 6.9 8.7 8.9 6.6 7.7 7.8 4.8 8.5 7.5 Đ Đ Đ 7.4 Tb T

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 5.6 3.0 8.1 7.0 4.2 5.1 6.0 4.7 6.4 4.7 Đ Đ Đ 5.5 Y K

15 Vũ Thị Mai Lệ 8.1 9.7 9.5 9.1 8.6 9.5 9.3 7.1 9.7 9.1 Đ Đ Đ 9.0 G T HSG

16 Âu Nguyễn Gia Linh 6.5 5.9 9.0 9.2 6.5 7.1 8.9 5.7 8.7 6.6 Đ Đ Đ 7.4 K T HSTT

17 Nguyễn Thị Bích Loan 6.1 4.9 7.6 8.0 5.2 6.5 8.3 5.2 8.5 6.3 Đ Đ Đ 6.7 Tb T

18 Nguyễn Phạm Bảo  Lộc 8.6 6.5 7.4 8.0 6.1 6.8 7.3 7.0 7.5 7.4 Đ Đ Đ 7.3 K T HSTT

19 Trương  Nguyễn Trà My 9.4 9.9 9.9 10 9.1 9.8 9.6 9.1 9.7 9.4 Đ Đ Đ 9.6 G T HSG

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 5.8 6.0 9.1 8.5 5.6 8.0 8.5 5.0 8.2 8.1 Đ Đ Đ 7.3 Tb T

21 Trần Thị Kim Nguyệt 6.5 7.9 9.4 8.7 6.9 8.6 9.2 6.1 9.5 8.7 Đ Đ Đ 8.2 K T HSTT

22 Đặng  Bảo  Nhi 8.0 7.9 8.7 9.2 6.9 7.3 8.9 6.6 8.7 6.9 Đ Đ Đ 7.9 K T HSTT

23 Bùi Huyền Thảo  Như 7.1 6.3 7.5 8.0 5.6 5.3 6.1 4.9 6.3 6.3 Đ Đ Đ 6.3 Tb T

24 Huỳnh Thị Hằng  Ny 5.9 7.3 9.0 8.7 6.8 8.3 8.9 6.5 8.3 8.1 Đ Đ Đ 7.8 K T HSTT

25 Nguyễn Hữu Phước 7.3 6.9 7.6 8.9 6.6 7.0 8.3 5.3 6.5 6.0 Đ Đ Đ 7.0 K T HSTT

26 Nguyễn Cao  Trí 8.4 9.2 8.7 8.9 6.5 8.8 9.0 8.2 8.7 8.5 Đ Đ Đ 8.5 G T HSG

27 Nguyễn Thị Tú 5.7 5.2 7.2 8.4 5.9 5.6 7.4 5.6 7.4 5.8 Đ Đ Đ 6.4 Tb T

28 Nguyễn Trần Bảo  Tú 6.3 4.2 6.7 8.9 5.6 6.4 7.2 5.0 6.5 5.8 Đ Đ Đ 6.3 Tb T

29 Hồ Thị Kim Tuệ 6.5 5.6 7.2 8.8 6.3 5.7 6.6 5.1 8.1 7.0 Đ Đ Đ 6.7 K T HSTT

30 Trần Nghi Vân 6.5 7.4 7.9 9.2 6.9 8.3 9.4 6.6 8.6 7.8 Đ Đ Đ 7.9 K T HSTT

31 Dương  Thị Tường  Vy 8.6 9.0 9.0 9.1 7.6 8.9 9.5 8.2 9.0 8.9 Đ Đ Đ 8.8 G T HSG

32 Lương  Trần Yến Vy 8.2 8.4 8.4 9.1 8.2 8.9 9.6 7.3 9.0 7.5 Đ Đ Đ 8.5 G T HSG

33 Hồ Ngọc Như Ý 5.9 5.5 7.0 9.2 5.2 6.9 6.6 5.4 7.7 6.8 Đ Đ Đ 6.6 Tb T

34

35

36

Trong trang này có .........điểm được sửa chữa, trong đó môn: Toán học.......điểm, Vật lí.......điểm, Sinh học.......điểm,
Tin học.......điểm, Ngữ văn.......điểm, Lịch sử.......điểm, Địa lí.......điểm, Ngoại ngữ.......điểm, GDCD.......điểm, Công
nghệ.......điểm, Thể dục.......điểm, Âm nhạc.......điểm, Mĩ thuật.......điểm

Ký xác nhận của g iáo  viên chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hồng  Phượng
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỘ MÔN

STT Môn

HỌ VÀ TÊN GVBM

HKI Chữ ký

1 Toán học Trần Thị Phụng

2 Vật lí Võ Thị Mỹ Lương

3 Sinh học Nguyễn Thị Hồng Phượng

4 Tin học Võ Thị Mỹ Lương

5 Ngữ văn Cao Thị Nga

6 Lịch sử Võ Thị Thanh Tâm

7 Địa lí Đỗ Thị Phú

8 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Nhung

9 GDCD Đỗ Thị Phú

10 Công nghệ Võ Thị Mỹ Lương

11 Thể dục Đặng Văn Hiệp

12 Âm nhạc Nguyễn Thị Thủy

13 Mĩ thuật Trương Thị Ánh Nhung
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PHẦN GHI ĐIỂM
HỌC KỲ II
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HỌC KỲ II
Số
TT Họ và tên

TOÁN HỌC VẬT LÍ

ĐĐGtx ĐĐG
gk

ĐĐG
ck

ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk

1 Đinh Hoàng Gia Bảo 8 7 7 7.5 6.8 4.2 6.2 9 8   5.8 3.2 5.5

2 Nguyễn Lê Bảo 8 7.3 6.8 7.8 5.8 1.2 5.0 8 9   6 3.1 5.5

3 Hồ Ánh Bim 8 8 7 8 6.3 0.8 5.1 8 9   5.5 2.7 5.2

4 Hồ Phúc Cần 9 8 9 9 7.5 4.5 7.1 7 8   4.5 4.3 5.3

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 8 8 7.5 6.8 6.5 1.5 5.3 8 8   5.3 2.7 5.0

6 Đinh Trình Dân 7 7 7 8 5.3 1.8 5.0 8 9   7.5 3.0 5.9

7 Nguyễn Thị Thu Đông 7 8 7 6.8 5.3 2.2 5.1 9 8   6.5 3.3 5.7

8 Lê Thị Ngọc Hà 8 9 7 10 6.5 4.6 6.8 5 7   5.7 5.3 5.6

9 Nguyễn Hoàng Hảo 10 9 8 5 6.8 4.2 6.5 8 9   6.1 7.3 7.3

10 Lê Văn Hoàng 9 8 7.8 7.3 7 4.2 6.5 7 6   7 4.8 5.9

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 10 8 7 8 6 3.3 6.1 7 9   5.5 3.3 5.3

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 8 9 7 8 6.5 1.5 5.5 6 5   6.2 5.3 5.6

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 8 9 8 9 7.8 3.3 6.6 6 5   6.9 5.7 6.0

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 10 8 7 7 5 1.0 5.0 9 9   9 2.0 6.0

15 Vũ Thị Mai Lệ 9 10 9 10 9.5 7.3 8.8 8 10   9.2 6.7 8.1

16 Âu Nguyễn Gia Linh 8 8 7 10 5 5.2 6.5 8 5   5.3 3.9 5.0

17 Nguyễn Thị Bích Loan 10 8 8.5 8.8 7.3 3.7 6.8 5 7   6.8 7.3 6.8

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 9 9 7 10 6.8 7.8 8.0 8 9   5.8 4.3 5.9

19 Trương Nguyễn Trà My 10 10 10 10 10 10 10 10 10   10 10 10

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 8 7 7 5 6.8 2.6 5.4 8 9   5.7 5.3 6.3

21 Trần Thị Kim Nguyệt 8 9 8 10 7 5.3 7.2 7 9   7.5 4.9 6.5

22 Đặng Bảo Nhi 9 10 9 10 7.5 7.8 8.5 7 7   8.8 6.1 7.1

23 Bùi Huyền Thảo Như 10 9 8 9 6.5 6.2 7.5 7 7   5.8 3.0 4.9

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 10 8 7.8 9 6 5.8 7.1 7 7   8.2 8.4 7.9

25 Nguyễn Hữu Phước 9 9 9 10 8.8 6.7 8.3 7 5   6.4 4.6 5.5

26 Nguyễn Cao Trí 9 9 8 8 7.5 8.1 8.1 9 8   9.3 8.9 8.9

27 Nguyễn Thị Tú 8 9 8 7 5.8 5.5 6.7 8 7   5 3.0 4.9

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 10 8 7.8 8 6.3 5.9 7.1 8 9   6 3.3 5.6

29 Hồ Thị Kim Tuệ 10 9 8 10 6.8 4.5 7.1 8 7   6.2 3.4 5.4

30 Trần Nghi Vân 9 9 7.5 8 8 5.2 7.2 6 7   6.7 7.7 7.1

31 Dương Thị Tường Vy 9 10 9 9.5 7.5 8.1 8.5 8 9   6.2 8.5 7.8

32 Lương Trần Yến Vy 9 10 9 9 8 7.7 8.5 10 10   9 6.6 8.3

33 Hồ Ngọc Như Ý 8 9 8 8 6 5.2 6.7 6 8   3.7 4.3 4.9

34                

35                

36                

Trong  trang  này có  .........điểm được sửa chữa, trong  đó  môn: Toán học.......điểm, Vật lí.......điểm
Ký xác nhận của GVCN Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM

Nguyễn Thị Hồng Phượng Trần Thị Phụng Võ Thị Mỹ Lương
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HỌC KỲ II
Số
TT

SINH HỌC TIN HỌC NGỮ VĂN

ĐĐGtx ĐĐG
gk

ĐĐG
ck

ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk

1 8 9 9  7.8 6.2 7.5 7 8 8  5 6.0 6.4 9 7 10 10 3 2.0 5.3

2 7 10 8  7.8 4.2 6.7 7 8 8  5 5.0 6.0 9.5 7 8 9 3.3 2.5 5.3

3 8 9 8  5.7 3.2 5.8 7 8 8  6 5.0 6.3 9 6 9.5 9.5 3.5 2.0 5.2

4 10 9 10  9.1 7.6 8.8 8 9 8  7 8.0 7.9 9 9 9.5 10 6 6.5 7.7

5 8 9 9  8.3 5.2 7.3 7 8 8  5 5.0 6.0 6 7 9.5 9.5 3 2.3 5.0

6 8 10 9  9 4.1 7.2 7 8 8  5 5.0 6.0 9 9.5 9.5 9 2 1.3 5.0

7 7 9 9  7.6 5.8 7.2 7 8 8  6 5.0 6.3 7 7 10 10 1.8 2.5 5.0

8 9 10 9  9.3 4.6 7.6 8 9 8  7 8.0 7.9 7 7 7 9 6.5 1.8 5.4

9 9 10 9  8.2 5.7 7.7 9 9 8  9.5 8.0 8.6 6 7 9 10 3.3 5.0 6.0

10 8 9 9  8.8 7.8 8.4 7 8 8  5 6.5 6.6 9 10 9 9 1.5 2.0 5.1

11 6 9 8  6.1 3.5 5.7 7 8 8  5 5.0 6.0 7 9 9 9 1.5 1.0 4.4

12 8 9 8  8.4 5.7 7.4 7 8 8  6 6.0 6.6 6 6 9 9 3.5 3.8 5.4

13 9 10 8  9.8 8.1 8.9 7 8 8  5 7.5 6.9 7 5 6 7 3.5 7.3 6.0

14 8 10 8  8 5.0 7.1 7 8 8  5 5.0 6.0 7 7 7 7 3 4.8 5.4

15 10 10 10  10 8.5 9.4 9 9 9  9 8.0 8.6 10 10 10 9 9 9.0 9.3

16 9 9 9  8.2 3.8 6.9 8 8 8  7 7.0 7.4 7 7 7 7 6.5 6.3 6.7

17 9 9 9  8.5 6.9 8.1 7 8 7  6 6.0 6.5 7 7 9.5 9.5 2.5 2.3 5.0

18 9 10 9  8.8 8.7 9.0 8 8 8  8.5 8.5 8.3 7 8 7 9 5 2.0 5.2

19 10 10 10  10 10 10 10 10 10  10 10 10 10 10 10 10 9.5 9.0 9.6

20 9 9 9  10 7.6 8.7 7 8 8  7 6.0 6.9 7 7 8 9 3.5 2.3 5.0

21 10 9 10  10 9.4 9.7 8 8 8  9 7.0 7.9 8 9 9 9 3.5 5.5 6.5

22 9 9 10  9.4 6.4 8.3 8 8 8.8  9 7.5 8.2 7 8 7 7 4.5 6.0 6.2

23 9 9 8  9.4 4.5 7.3 7 8 8  6 6.0 6.6 6 8 7 7 5.5 2.8 5.3

24 9 9 9  10 9.7 9.5 7 8 8  7 7.0 7.3 7 7 7 8 5.5 5.5 6.3

25 9 9 9  9.8 7.3 8.6 8 8 8  8.5 9.0 8.5 7 8 7 7 5 6.5 6.5

26 10 9 9  9.8 9.3 9.4 8 8 8  8.5 9.0 8.5 7 7 7 7 6.5 7.5 7.1

27 8 9 9  7.5 4.0 6.6 7 8 7  6 6.0 6.5 7 7 8 8 3.5 3.5 5.3

28 9 9 8  8 7.7 8.1 7 8 7  8.5 7.5 7.7 7 7 9 8 2.5 4.0 5.3

29 9 9 9  9.5 5.3 7.7 7 8 8  6 6.0 6.6 7 7 9.5 7 5 5.0 6.2

30 8 9 9  9.1 6.5 8.0 7 8 8  7 6.0 6.9 8 8 7 7 6 4.0 6.0

31 10 9 10  9.7 9.1 9.5 9 8 8  9.5 8.0 8.5 7 8 8 9 7.5 7.0 7.6

32 10 9 10  10 8.8 9.4 9 9 8  9 9.5 9.1 10 9 9.5 10 8.3 8.0 8.8

33 8 9 9  5.6 5.0 6.5 8 8 8  8.5 7.0 7.8 8 8 7 8 3.5 3.8 5.5

34                      

35                      

36                      

Trong  trang  này có  .........điểm được sửa chữa, trong  đó  môn: Sinh học.......điểm, Tin học.......điểm, Ngữ văn.......điểm
Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM

Nguyễn Thị Hồng Phượng Võ Thị Mỹ Lương Cao Thị Nga
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HỌC KỲ II
Số
TT Họ và tên

LỊCH SỬ ĐỊA LÍ

ĐĐGtx ĐĐG
gk

ĐĐG
ck

ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk

1 Đinh Hoàng Gia Bảo 8 8 8  6 3.8 5.9 7 8 7  5 7.8 6.9

2 Nguyễn Lê Bảo 8 7 8  6 2.7 5.4 7 7 6  5 4.0 5.3

3 Hồ Ánh Bim 8 7 8  7.5 3.3 6.0 6 7 8  6.3 7.7 7.1

4 Hồ Phúc Cần 8 10 10  6.8 6.0 7.5 8 9 8  8.5 8.3 8.4

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 8 8 8  6 2.5 5.4 8 7 8  6.2 5.5 6.5

6 Đinh Trình Dân 8 8 8  7 2.5 5.7 8 7 6  9.2 6.5 7.4

7 Nguyễn Thị Thu Đông 8 9 8  7.8 5.1 7.0 8 7 7  6.6 4.8 6.2

8 Lê Thị Ngọc Hà 10 9 8  7.8 7.0 8.0 8 9 7  8.3 8.4 8.2

9 Nguyễn Hoàng Hảo 8 8 9  6.5 7.8 7.7 9 9 8  9.3 7.8 8.5

10 Lê Văn Hoàng 8 9 9  7.5 6.3 7.5 9 9 7  9.5 7.6 8.4

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 9 8 7.5  6 1.3 5.1 6 7 6  5 6.7 6.1

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 8 8 7  7 6.8 7.2 8 8 9  8.3 7.5 8.0

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 9 8 7  8.1 7.2 7.7 8 8 9  9.5 9.3 9.0

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 8 8 8  7.2 3.3 6.0 8 7 6  5 5.8 6.1

15 Vũ Thị Mai Lệ 10 10 10  8.8 10 9.7 10 9 9  9.7 9.2 9.4

16 Âu Nguyễn Gia Linh 8 8 7  7.7 8.3 7.9 8 9 8  8 6.2 7.5

17 Nguyễn Thị Bích Loan 8 8 8  7.5 7.0 7.5 7 8 9  8.8 8.3 8.3

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc 8 8 8  6 9.7 8.1 9 9 9  9.5 9.0 9.1

19 Trương Nguyễn Trà My 10 10 10  10 10 10 10 10 10  10 10 10

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 8 8 8  7 8.4 7.9 8 8 9  9 7.8 8.3

21 Trần Thị Kim Nguyệt 9 8 8  7 9.4 8.4 10 9 9  9.2 9.7 9.4

22 Đặng Bảo Nhi 7 8 9  7.8 8.8 8.3 8 8 9  9.1 10 9.2

23 Bùi Huyền Thảo Như 9 8 8  7.5 5.2 7.0 7 8 8  8 7.9 7.8

24 Huỳnh Thị Hằng Ny 9 8 8  9.5 9.3 9.0 10 9 8  9.2 8.8 9.0

25 Nguyễn Hữu Phước 9 8 8  6 8.4 7.8 8 7 7  7.2 7.8 7.5

26 Nguyễn Cao Trí 9 8 8  8.5 9.8 8.9 8 9 9  10 8.6 9.0

27 Nguyễn Thị Tú 9 8 8  6.4 6.2 7.1 8 8 7  7 6.8 7.2

28 Nguyễn Trần Bảo Tú 9 8 8  6 5.0 6.5 8 7 7  5.2 5.2 6.0

29 Hồ Thị Kim Tuệ 9 8 9  6.3 4.8 6.6 7 8 8  8.8 8.4 8.2

30 Trần Nghi Vân 9 8 8  6.7 9.8 8.5 8 9 9  10 7.8 8.7

31 Dương Thị Tường Vy 9 9 9  7.5 9.5 8.8 9 9 10  9.4 10 9.6

32 Lương Trần Yến Vy 9 9 8  8 10 9.0 10 9 9  9.7 10 9.7

33 Hồ Ngọc Như Ý 8 8 9  5.5 7.3 7.2 8 8 8  7.5 7.8 7.8

34                

35                

36                

Trong  trang  này có  .........điểm được sửa chữa, trong  đó  môn: Lịch sử.......điểm, Địa lí.......điểm
Ký xác nhận của GVCN Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM

Nguyễn Thị Hồng Phượng Võ Thị Thanh Tâm Đỗ Thị Phú
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HỌC KỲ II
Số
TT

NGOẠI NGỮ GDCD CÔNG NGHỆ

ĐĐGtx ĐĐG
gk

ĐĐG
ck

ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk

1 7 8 8 8 6.5 5.0 6.6 6 7   6.5 5.3 6.0 6 5   5.7 4.8 5.3

2 6 7 7 8 5.5 5.0 6.0 7 7   7 2.3 5.0 5 5   5.7 7.5 6.3

3 7 8 8 9 5.3 4.0 6.1 6 7   5 5.3 5.6 9 9   7.3 3.7 6.2

4 8 8 9 7 6.3 4.5 6.5 8 9   8.5 7.0 7.9 8 8   6.3 4.7 6.1

5 8 8 7 8 5.5 4.0 6.0 6 7   7 3.0 5.1 5 5   8 6.3 6.4

6 8 9 8 9 6 4.3 6.5 6 6   6.5 5.7 6.0 9 9   8.2 2.9 6.2

7 8 9 7 8 6.5 4.0 6.3 6 7   7 6.8 6.8 10 10   4.9 4.5 6.2

8 7 8 8 9 6 5.0 6.6 6 7   9.8 8.2 8.2 7 5   9.7 3.7 6.1

9 6 8 7 8 6.5 5.0 6.3 6 7   9.8 9.2 8.6 10 10   7.3 7.8 8.3

10 7 8 7 7 7 5.8 6.7 7 8   7.5 8.3 7.8 5 5   5 6.0 5.4

11 8 7 8 8 5.3 4.3 6.1 6 7   5.5 5.5 5.8 10 10   3.7 5.0 6.1

12 7 8 8 9 5 4.3 6.1 6 6   8.5 8.1 7.6 8 8   9 6.0 7.4

13 8 7 8 8 5.5 4.8 6.3 7 8   7 8.5 7.8 9 9   8.3 7.5 8.2

14 8 9 7 8 6 4.0 6.2 6 7   7 4.7 5.9 8 9   5 2.8 5.1

15 10 9 10 10 8 7.5 8.6 9 10   10 9.5 9.6 10 10   10 9.3 9.7

16 7 8 9 8 6.5 4.8 6.6 8 7   8.8 9.0 8.5 9 9   9.5 6.8 8.2

17 8 8 7 8 6 4.0 6.1 6 7   7 6.7 6.7 5 5   6.3 5.7 5.7

18 7 8 8 8 7.5 5.5 6.9 6 7   7.5 7.3 7.1 5 5   7.9 7.2 6.8

19 10 9 10 10 9.5 9.3 9.5 10 10   10 9.8 9.9 10 10   10 10 10

20 7 8 8 9 6.3 4.5 6.5 7 8   8.5 9.4 8.6 10 10   9.3 6.3 8.2

21 8 7 8 7 7 6.8 7.2 9 8   8.5 9.8 9.1 6 8   8.4 9.5 8.5

22 8 8 8 9 5.5 4.8 6.5 8 10   9 9.0 9.0 5 5   9.2 9.1 8.0

23 8 9 9 8 6 5.0 6.8 7 7   6.5 7.1 6.9 8 9   5.8 7.2 7.2

24 6 8 7 8 5.3 4.8 6.0 6 9   8.5 9.0 8.4 9 8   9 8.8 8.8

25 7 8 8 7 5.8 4.8 6.2 7 8   6.5 7.2 7.1 6 6   6.2 5.0 5.6

26 8 8 9 9 8.3 7.3 8.1 8 8   9.5 9.8 9.2 8 7   9.7 8.1 8.4

27 8 7 7 8 5.8 5.3 6.4 6 7   7 4.7 5.9 10 10   7.3 7.2 8.0

28 9 7 8 8 5.5 5.5 6.6 7 7   7.5 6.8 7.1 6 5   5 4.8 5.1

29 7 8 9 8 5.5 4.5 6.3 6 7   7.5 7.4 7.2 7 7   7.3 4.3 5.9

30 8 9 8 7 6.8 5.8 7.0 7 7   6.5 8.0 7.3 10 10   7.8 7.7 8.4

31 8 9 10 9 7.5 7.0 8.0 8 9   9 9.8 9.2 10 10   8.8 10 9.7

32 7 8 9 8 7 6.3 7.2 8 9   8.5 9.0 8.7 8 8   7.5 10 8.7

33 8 9 8 8 7.5 5.8 7.3 7 7   5 7.2 6.5 9 9   6.8 8.3 8.1

34                      

35                      

36                      

Trong  trang  này có  .........điểm được sửa chữa, trong  đó  môn: Ngoại ngữ.......điểm, GDCD.......điểm, Công  nghệ.......điểm
Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM

Nguyễn Thị Nhung Trương Thị Ánh Nhung Võ Thị Mỹ Lương
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HỌC KỲ II
Số
TT Họ và tên

THỂ DỤC ÂM NHẠC

ĐĐGtx ĐĐG
gk

ĐĐG
ck

ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk

1 Đinh Hoàng Gia Bảo Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

2 Nguyễn Lê Bảo Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

3 Hồ Ánh Bim Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

4 Hồ Phúc Cần Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

6 Đinh Trình Dân Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

7 Nguyễn Thị Thu Đông Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

8 Lê Thị Ngọc Hà Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

9 Nguyễn Hoàng Hảo Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

10 Lê Văn Hoàng Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

11 Nguyễn Phạm Duy Khải Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

13 Hồ Thị Hiếu Kiên Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

15 Vũ Thị Mai Lệ Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

16 Âu Nguyễn Gia Linh Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

17 Nguyễn Thị Bích Loan Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

18 Nguyễn Phạm Bảo Lộc Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

19 Trương Nguyễn Trà My Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

21 Trần Thị Kim Nguyệt Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

22 Đặng Bảo Nhi Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

23 Bùi Huyền Thảo Như Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

24 Huỳnh Thị Hằng Ny Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

25 Nguyễn Hữu Phước Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

26 Nguyễn Cao Trí Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

27 Nguyễn Thị Tú Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

28 Nguyễn Trần Bảo Tú Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

29 Hồ Thị Kim Tuệ Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

30 Trần Nghi Vân Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

31 Dương Thị Tường Vy Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

32 Lương Trần Yến Vy Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

33 Hồ Ngọc Như Ý Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ   Đ Đ Đ

34                

35                

36                

Trong  trang  này có  .........điểm được sửa chữa, trong  đó  môn: Thể dục.......điểm, Âm nhạc.......điểm
Ký xác nhận của GVCN Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM

Nguyễn Thị Hồng Phượng Đặng Văn Hiệp Võ Thị Mỹ Lương
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HỌC KỲ II
Số
TT

MĨ THUẬT

ĐĐGtx ĐĐG
gk

ĐĐG
ck

ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk ĐĐGtx ĐĐG

gk
ĐĐG

ck
ĐTB
mhk

1 Đ Đ   Đ Đ Đ

2 Đ Đ   Đ Đ Đ

3 Đ Đ   Đ Đ Đ

4 Đ Đ   Đ Đ Đ

5 Đ Đ   Đ Đ Đ

6 Đ Đ   Đ Đ Đ

7 Đ Đ   Đ Đ Đ

8 Đ Đ   Đ Đ Đ

9 Đ Đ   Đ Đ Đ

10 Đ Đ   Đ Đ Đ

11 Đ Đ   Đ Đ Đ

12 Đ Đ   Đ Đ Đ

13 Đ Đ   Đ Đ Đ

14 Đ Đ   Đ Đ Đ

15 Đ Đ   Đ Đ Đ

16 Đ Đ   Đ Đ Đ

17 Đ Đ   Đ Đ Đ

18 Đ Đ   Đ Đ Đ

19 Đ Đ   Đ Đ Đ

20 Đ Đ   Đ Đ Đ

21 Đ Đ   Đ Đ Đ

22 Đ Đ   Đ Đ Đ

23 Đ Đ   Đ Đ Đ

24 Đ Đ   Đ Đ Đ

25 Đ Đ   Đ Đ Đ

26 Đ Đ   Đ Đ Đ

27 Đ Đ   Đ Đ Đ

28 Đ Đ   Đ Đ Đ

29 Đ Đ   Đ Đ Đ

30 Đ Đ   Đ Đ Đ

31 Đ Đ   Đ Đ Đ

32 Đ Đ   Đ Đ Đ

33 Đ Đ   Đ Đ Đ

34                      

35                      

36                      

Trong  trang  này có  .........điểm được sửa chữa, trong  đó  môn: Mĩ thuật.......điểm
Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM Ký xác nhận của GVBM

Trương Thị Ánh Nhung

33



TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ II
Số
TT Họ và tên Toán

học Vật lí Sinh
học

Tin
học

Ngữ
văn

Lịch
sử Địa lí Ngoại

ngữ GDCD Công
nghệ

Thể
dục

Âm
nhạc

Mĩ
thuật

TBcm
hkII

Kết quả xếp loại và
thi đua

HL HK TĐ

1 Đinh Hoàng  Gia Bảo 6.2 5.5 7.5 6.4 5.3 5.9 6.9 6.6 6.0 5.3 Đ Đ Đ 6.2 Tb T

2 Nguyễn Lê Bảo 5.0 5.5 6.7 6.0 5.3 5.4 5.3 6.0 5.0 6.3 Đ Đ Đ 5.7 Tb K

3 Hồ Ánh Bim 5.1 5.2 5.8 6.3 5.2 6.0 7.1 6.1 5.6 6.2 Đ Đ Đ 5.9 Tb T

4 Hồ Phúc Cần 7.1 5.3 8.8 7.9 7.7 7.5 8.4 6.5 7.9 6.1 Đ Đ Đ 7.3 K T HSTT

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 5.3 5.0 7.3 6.0 5.0 5.4 6.5 6.0 5.1 6.4 Đ Đ Đ 5.8 Tb T

6 Đinh Trình Dân 5.0 5.9 7.2 6.0 5.0 5.7 7.4 6.5 6.0 6.2 Đ Đ Đ 6.1 Tb T

7 Nguyễn Thị Thu Đông 5.1 5.7 7.2 6.3 5.0 7.0 6.2 6.3 6.8 6.2 Đ Đ Đ 6.2 Tb T

8 Lê Thị Ngọc Hà 6.8 5.6 7.6 7.9 5.4 8.0 8.2 6.6 8.2 6.1 Đ Đ Đ 7.0 K T HSTT

9 Nguyễn Hoàng  Hảo 6.5 7.3 7.7 8.6 6.0 7.7 8.5 6.3 8.6 8.3 Đ Đ Đ 7.6 K T HSTT

10 Lê Văn Hoàng 6.5 5.9 8.4 6.6 5.1 7.5 8.4 6.7 7.8 5.4 Đ Đ Đ 6.8 K T HSTT

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 6.1 5.3 5.7 6.0 4.4 5.1 6.1 6.1 5.8 6.1 Đ Đ Đ 5.7 Tb T

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 5.5 5.6 7.4 6.6 5.4 7.2 8.0 6.1 7.6 7.4 Đ Đ Đ 6.7 Tb T

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 6.6 6.0 8.9 6.9 6.0 7.7 9.0 6.3 7.8 8.2 Đ Đ Đ 7.3 K T HSTT

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 5.0 6.0 7.1 6.0 5.4 6.0 6.1 6.2 5.9 5.1 Đ Đ Đ 5.9 Tb T

15 Vũ Thị Mai Lệ 8.8 8.1 9.4 8.6 9.3 9.7 9.4 8.6 9.6 9.7 Đ Đ Đ 9.1 G T HSG

16 Âu Nguyễn Gia Linh 6.5 5.0 6.9 7.4 6.7 7.9 7.5 6.6 8.5 8.2 Đ Đ Đ 7.1 K T HSTT

17 Nguyễn Thị Bích Loan 6.8 6.8 8.1 6.5 5.0 7.5 8.3 6.1 6.7 5.7 Đ Đ Đ 6.8 K T HSTT

18 Nguyễn Phạm Bảo  Lộc 8.0 5.9 9.0 8.3 5.2 8.1 9.1 6.9 7.1 6.8 Đ Đ Đ 7.4 K T HSTT

19 Trương  Nguyễn Trà My 10 10 10 10 9.6 10 10 9.5 9.9 10 Đ Đ Đ 9.9 G T HSG

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 5.4 6.3 8.7 6.9 5.0 7.9 8.3 6.5 8.6 8.2 Đ Đ Đ 7.2 K T HSTT

21 Trần Thị Kim Nguyệt 7.2 6.5 9.7 7.9 6.5 8.4 9.4 7.2 9.1 8.5 Đ Đ Đ 8.0 K T HSTT

22 Đặng  Bảo  Nhi 8.5 7.1 8.3 8.2 6.2 8.3 9.2 6.5 9.0 8.0 Đ Đ Đ 7.9 K T HSTT

23 Bùi Huyền Thảo  Như 7.5 4.9 7.3 6.6 5.3 7.0 7.8 6.8 6.9 7.2 Đ Đ Đ 6.7 Tb T

24 Huỳnh Thị Hằng  Ny 7.1 7.9 9.5 7.3 6.3 9.0 9.0 6.0 8.4 8.8 Đ Đ Đ 7.9 K T HSTT

25 Nguyễn Hữu Phước 8.3 5.5 8.6 8.5 6.5 7.8 7.5 6.2 7.1 5.6 Đ Đ Đ 7.2 K T HSTT

26 Nguyễn Cao  Trí 8.1 8.9 9.4 8.5 7.1 8.9 9.0 8.1 9.2 8.4 Đ Đ Đ 8.6 G T HSG

27 Nguyễn Thị Tú 6.7 4.9 6.6 6.5 5.3 7.1 7.2 6.4 5.9 8.0 Đ Đ Đ 6.5 Tb T

28 Nguyễn Trần Bảo  Tú 7.1 5.6 8.1 7.7 5.3 6.5 6.0 6.6 7.1 5.1 Đ Đ Đ 6.5 K T HSTT

29 Hồ Thị Kim Tuệ 7.1 5.4 7.7 6.6 6.2 6.6 8.2 6.3 7.2 5.9 Đ Đ Đ 6.7 K T HSTT

30 Trần Nghi Vân 7.2 7.1 8.0 6.9 6.0 8.5 8.7 7.0 7.3 8.4 Đ Đ Đ 7.5 K T HSTT

31 Dương  Thị Tường  Vy 8.5 7.8 9.5 8.5 7.6 8.8 9.6 8.0 9.2 9.7 Đ Đ Đ 8.7 G T HSG

32 Lương  Trần Yến Vy 8.5 8.3 9.4 9.1 8.8 9.0 9.7 7.2 8.7 8.7 Đ Đ Đ 8.7 G T HSG

33 Hồ Ngọc Như Ý 6.7 4.9 6.5 7.8 5.5 7.2 7.8 7.3 6.5 8.1 Đ Đ Đ 6.8 Tb T

34

35

36

Trong trang này có .........điểm được sửa chữa, trong đó môn: Toán học.......điểm, Vật lí.......điểm, Sinh học.......điểm,
Tin học.......điểm, Ngữ văn.......điểm, Lịch sử.......điểm, Địa lí.......điểm, Ngoại ngữ.......điểm, GDCD.......điểm, Công
nghệ.......điểm, Thể dục.......điểm, Âm nhạc.......điểm, Mĩ thuật.......điểm

Ký xác nhận của g iáo  viên chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hồng  Phượng

34



DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỘ MÔN

STT Môn

HỌ VÀ TÊN GVBM

HKII Chữ ký

1 Toán học Trần Thị Phụng

2 Vật lí Võ Thị Mỹ Lương

3 Sinh học Nguyễn Thị Hồng Phượng

4 Tin học Võ Thị Mỹ Lương

5 Ngữ văn Cao Thị Nga

6 Lịch sử Võ Thị Thanh Tâm

7 Địa lí Đỗ Thị Phú

8 Ngoại ngữ Nguyễn Thị Nhung

9 GDCD Trương Thị Ánh Nhung

10 Công nghệ Võ Thị Mỹ Lương

11 Thể dục Đặng Văn Hiệp

12 Âm nhạc Võ Thị Mỹ Lương

13 Mĩ thuật Trương Thị Ánh Nhung

35



 

36



PHẦN GHI KẾT QUẢ
CUỐI NĂM HỌC
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ,
Số
TT Họ và tên

ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BẰNG NHẬN XÉT CÁC MÔN HỌC

Toán
học Vật lí Sinh

học
Tin
học

Ngữ
văn

Lịch
sử Địa lí Ngoại

ngữ GDCD Công
nghệ

Thể
dục

Âm
nhạc

Mĩ
thuật

TBcm
cn

Điểm KT lại

1 Đinh Hoàng  Gia Bảo 6.1 5.0 6.7 6.6 5.0 5.8 6.4 6.4 5.8 5.2 Đ Đ Đ 5.9

2 Nguyễn Lê Bảo 5.0 5.0 6.4 6.4 5.0 5.4 5.2 5.6 5.1 6.1 Đ Đ Đ 5.5

3 Hồ  Ánh Bim 5.5 5.0 5.9 7.0 5.1 5.9 6.9 5.7 6.0 6.3 Đ Đ Đ 5.9

4 Hồ  Phúc Cần 7.0 5.9 9.1 8.3 7.9 7.7 8.5 6.6 8.2 6.7 Đ Đ Đ 7.6

5 Rơ Nguyễn Bá Cơ 5.4 5.0 7.0 6.3 5.1 5.7 6.6 5.6 5.5 6.1 Đ Đ Đ 5.8

6 Đinh Trình Dân 5.0 5.0 6.5 6.4 4.8 5.5 6.9 6.0 6.2 5.9 Đ Đ Đ 5.8

7 Nguyễn Thị Thu Đông 5.1 5.0 6.9 7.2 5.1 6.7 6.6 5.8 6.7 6.0 Đ Đ Đ 6.1

8 Lê Thị Ngọc Hà 6.5 5.6 7.3 8.3 5.9 7.6 8.3 6.3 8.5 6.3 Đ Đ Đ 7.1

9 Nguyễn Hoàng  Hảo 6.5 6.9 7.6 8.7 6.0 7.2 8.0 5.9 8.3 7.7 Đ Đ Đ 7.3

10 Lê Văn Hoàng 6.6 5.8 7.9 7.3 5.1 7.2 8.0 6.2 7.5 5.6 Đ Đ Đ 6.7

11 Nguyễn Phạm Duy Khải 5.9 5.1 5.9 6.8 4.4 5.2 5.9 5.9 5.4 5.9 Đ Đ Đ 5.6

12 Hồ Nguyễn Quốc Khánh 5.7 5.8 7.1 6.8 5.0 7.3 7.9 5.7 7.4 7.4 Đ Đ Đ 6.6

13 Hồ Thị Hiếu Kiên 6.5 6.3 8.8 7.6 6.2 7.7 8.6 5.8 8.0 8.0 Đ Đ Đ 7.4

14 Xuân Quốc Khánh Kỳ 5.2 5.0 7.4 6.3 5.0 5.7 6.1 5.7 6.1 5.0 Đ Đ Đ 5.8

15 Vũ Thị Mai Lệ 8.6 8.6 9.4 8.8 9.1 9.6 9.4 8.1 9.6 9.5 Đ Đ Đ 9.1

16 Âu Nguyễn Gia Linh 6.5 5.3 7.6 8.0 6.6 7.6 8.0 6.3 8.6 7.7 Đ Đ Đ 7.2

17 Nguyễn Thị Bích Loan 6.6 6.2 7.9 7.0 5.1 7.2 8.3 5.8 7.3 5.9 Đ Đ Đ 6.7

18 Nguyễn Phạm Bảo  Lộc 8.2 6.1 8.5 8.2 5.5 7.7 8.5 6.9 7.2 7.0 Đ Đ Đ 7.4

19 Trương  Nguyễn Trà My 9.8 10 10 10 9.4 9.9 9.9 9.4 9.8 9.8 Đ Đ Đ 9.8

20 Hồ Nguyễn Thị Chi Na 5.5 6.2 8.8 7.4 5.2 7.9 8.4 6.0 8.5 8.2 Đ Đ Đ 7.2

21 Trần Thị Kim Nguyệt 7.0 7.0 9.6 8.2 6.6 8.5 9.3 6.8 9.2 8.6 Đ Đ Đ 8.1

22 Đặng  Bảo  Nhi 8.3 7.4 8.4 8.5 6.4 8.0 9.1 6.5 8.9 7.6 Đ Đ Đ 7.9

23 Bùi Huyền Thảo  Như 7.4 5.4 7.4 7.1 5.4 6.4 7.2 6.2 6.7 6.9 Đ Đ Đ 6.6

24 Huỳnh Thị Hằng  Ny 6.7 7.7 9.3 7.8 6.5 8.8 9.0 6.2 8.4 8.6 Đ Đ Đ 7.9

25 Nguyễn Hữu Phước 8.0 6.0 8.3 8.6 6.5 7.5 7.8 5.9 6.9 5.7 Đ Đ Đ 7.1

26 Nguyễn Cao  Trí 8.2 9.0 9.2 8.6 6.9 8.9 9.0 8.1 9.0 8.4 Đ Đ Đ 8.5

27 Nguyễn Thị Tú 6.4 5.0 6.8 7.1 5.5 6.6 7.3 6.1 6.4 7.3 Đ Đ Đ 6.5

28 Nguyễn Trần Bảo  Tú 6.8 5.1 7.6 8.1 5.4 6.5 6.4 6.1 6.9 5.3 Đ Đ Đ 6.4

29 Hồ Thị Kim Tuệ 6.9 5.5 7.5 7.3 6.2 6.3 7.7 5.9 7.5 6.3 Đ Đ Đ 6.7

30 Trần Nghi Vân 7.0 7.2 8.0 7.7 6.3 8.4 8.9 6.9 7.7 8.2 Đ Đ Đ 7.6

31 Dương  Thị Tường  Vy 8.5 8.2 9.3 8.7 7.6 8.8 9.6 8.1 9.1 9.4 Đ Đ Đ 8.7

32 Lương  Trần Yến Vy 8.4 8.3 9.1 9.1 8.6 9.0 9.7 7.2 8.8 8.3 Đ Đ Đ 8.7

33 Hồ Ngọc Như Ý 6.4 5.1 6.7 8.3 5.4 7.1 7.4 6.7 6.9 7.7 Đ Đ Đ 6.8

34

35

36

Trong  trang  này có  .........điểm được sửa chữa, trong  đó  môn: Toán học.......điểm, Vật lí.......điểm, Sinh
học.......điểm, Tin học.......điểm, Ngữ văn.......điểm, Lịch sử.......điểm, Địa lí.......điểm, Ngoại ngữ.......điểm,
GDCD.......điểm, Công  nghệ.......điểm, Thể dục.......điểm, Âm nhạc.......điểm, Mĩ thuật.......điểm

Ký xác nhận của g iáo  viên chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hồng  Phượng

38



XẾP LOẠI CẢ NĂM HỌC
Số
TT

XẾP LOẠI TS buổ i
nghỉ học Được lên lớp

Ở lại lớp, kiểm
tra lại, rèn
luyện HK
trong  hè

Xếp loại lại về HK,HL, sau KT
lại các môn học hoặc rèn luyện

về HK Danh hiệu
HSG, HSTT TỔNG HỢP CHUNG

HL HK HL HK Được lên lớp,
ở lại lớp

1 Tb T 1 Được lên lớp

Tổng số học sinh: 33

- Được lên lớp: 33

- Ở lại lớp: ..........

- Được lên lớp sau khi kiểm
tra lại các môn học hoặc rèn
luyện trong hè: ..........

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Thị Hồng Phượng

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Khắc Điệp

2 Tb K 4 Được lên lớp

3 Tb T 0 Được lên lớp

4 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

5 Tb T 0 Được lên lớp

6 Tb T 0 Được lên lớp

7 Tb T 1 Được lên lớp

8 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

9 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

10 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

11 Tb T 0 Được lên lớp

12 Tb T 1 Được lên lớp

13 K T 2 Được lên lớp HS Tiên tiến

14 Tb T 2 Được lên lớp

15 G T 0 Được lên lớp Học sinh g iỏ i

16 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

17 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

18 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

19 G T 0 Được lên lớp Học sinh g iỏ i

20 Tb T 0 Được lên lớp

21 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

22 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

23 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

24 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

25 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

26 G T 0 Được lên lớp Học sinh g iỏ i

27 Tb T 0 Được lên lớp

28 Tb T 0 Được lên lớp

29 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

30 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

31 G T 0 Được lên lớp Học sinh g iỏ i

32 G T 1 Được lên lớp Học sinh g iỏ i

33 K T 0 Được lên lớp HS Tiên tiến

34

35

36

39



NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

THÁNG NHẬN XÉT CỤ THỂ VỀ SỬ DỤNG SỔ KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU

8

9

10

11

12

40



NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

THÁNG NHẬN XÉT CỤ THỂ VỀ SỬ DỤNG SỔ KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU

1

2

3

4

5

Cập nhật thông tin, dữ liệu kịp thời, chính xác
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